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MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 8 

PHÂN MÔN LỊCH SỬ 

I. NỘI DUNG ÔN TẬP 

- Bài 7: Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII 

- Bài 8: Phong trào Tây Sơn. 

- Bài 9: Tình hình kinh tế, văn hóa, tôn giáo trong các thế kỉ XVI – XVIII. 

- Bài 10: Sự hình thành chủ nghĩa đế quốc ở các nước Âu-Mĩ (cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX) 

II. BÀI TẬP MINH HỌA 

1. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

Câu 1.  Vào giữa thế kỉ XVIII, chính quyền phong kiến Đàng Ngoài: 

A. Có bước phát triển mới về tính quyền lực                   B. Lâm vào khủng hoảng sâu sắc 

C. Chuyển sang một chế độ hoàn toàn khác             D. Không còn mang bản sắc phong kiến tập quyền 

Câu 2. Cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Hữu Cầu kéo dài được bao lâu? 

A. 1 năm                          B. 5 năm  C. 10 năm   D. 50 năm 

Câu 3. Nguyễn Danh Phương tập hợp nghĩa quân xây dựng căn cứ ở: 

A. Tam Đảo               B. Sơn Tây                C. Tuyên Quang        D. Thăng Long 

 Câu 4. Thời Trịnh Giang, ai được trọng dụng? 

A. Quan lại cao cấp có tài và thẳng thắn            B. Quan lại cấp thấp và người thân gia đình 

C. Những người có học                                      D. Hoạn quan 

Câu 5: Vị thủ lĩnh nào còn có tên là “quận He”? 

A. Hoàng Công Chất.        B. Nguyễn Hữu Cầu.    C. Lê Duy Mật.        D. Nguyễn Danh Phương. 

Câu 6: Tác động lớn nhất của các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII là gì? 

A. Thể hiện tinh thần đấu tranh bất khuất của người nông dân.   C. Đem lại ruộng đất cho nông dân. 

B. Góp phần làm cho cơ đồ họ Trịnh bị lung lay.       D. Giải quyết được nạn đói cho dân nghèo. 

Câu 7. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng tình hình Đàng Ngoài của Đại Việt ở giữa thế kỉ 

XVIII? 

A. Đời sống nhân dân cơ cực.   B. Kinh tế sa sút nghiêm trọng. 

C. Vua, quan ăn chơi, hưởng lạc.   D. Xã hội ổn định, nhân dân ấm 

no. 

Câu 8. Cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Hữu Cầu kéo dài được bao lâu? 

A. 1 năm                    B. 5 năm                  C. 10 năm  D. 50 năm 

Câu 9. Thời Trịnh Giang, ai được trọng dụng? 

A. Quan lại cao cấp có tài và thẳng thắn  B. Quan lại cấp thấp và người thân gia 

đình 

C. Những người có học  D. Hoạn quan 

Câu 10. Trong quá trình hoạt động, nghĩa quân do Nguyễn Hữu Cầu lãnh đạo đã nêu cao khẩu hiệu nào 

dưới đây? 

A. “Phù Lê - diệt Trịnh”. B. “Phù Trịnh - diệt Nguyễn”. 

C. “Phá cường địch, báo hoàng ân”. D. “Cướp của nhà giàu, chia cho dân 

nghèo”. 

Câu 11. Năm 1771, ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ dựng cờ khởi nghĩa nhằm 

A. lật đổ ách cai trị của quân Thanh.                  B. chống lại chính quyền chúa Nguyễn. 

C. lật đổ ách cai trị của quân Minh.                    D. chống lại chính quyền Lê - Trịnh. 

Câu 12. Từ năm 1776 đến năm 1783, nghĩa quân Tây Sơn đã mấy lần đánh vào Gia Định? 

A. 3 lần.                                     B. 4 lần.  C. 5 lần.  D. 6 lần. 

Câu 13. Năm 1786, khi tiến ra Đàng Ngoài, quân Tây Sơn đã nêu cao khẩu hiệu nào sau đây? 

A. “Phù Lê diệt Trịnh”. B. “Phù Lê diệt Nguyễn”. 

C. “Phù Trịnh diệt Nguyễn”. D. “Phù Nguyễn diệt Trịnh”. 

Câu 14. Địa điểm nào được Nguyễn Huệ lựa chọn làm nơi quyết chiến với quân Xiêm? 

A. Đoạn sông Tiền từ Rạch Gầm đến Xoài Mút.       B. Đoạn sông Cầu từ Tam Đảo đến Lục Đầu Giang. 

C. Vùng cửa sông Bạch Đằng.                                   D. Vùng cửa sông Tô Lịch. 

Câu 15. Thắng lợi nào của quân Tây Sơn đã đánh bại hoàn toàn ý chí xâm lược Đại Việt của chính quyền 

Mãn Thanh? 

A. Ngọc Hồi - Đống Đa.                                                                    B. Tốt Động - Chúc Động. 

C. Rạch Gầm - Xoài Mút.  D. Chi Lăng - Xương Giang. 
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Câu 16. Chữ La-tinh ghi âm tiếng Việt có ưu điểm gì? 

A. Tiện lợi, khoa học, dễ ghi nhớ, dễ sử dụng.        B. Có hàng nghìn kí tự, thuận lợi cho việc diễn đạt. 

C. Dễ ghi nhớ vì sử dụng hình vẽ để biểu thị ngôn từ.    D. Dễ sử dụng vì có nhiều kí tự, hình vẽ để biểu đạt. 

Câu 17. Loại hình nghệ thuật nào thịnh hành ở Đàng Ngoài của Đại Việt trong các thế kỉ XVI - XVIII? 

A. Hát chèo.       B. Hát tuồng.     C. Nhã nhạc cung đình.      D. Đờn ca tài tử. 

Câu 18. Thể chế chính trị ở Anh là 

A. quân chủ chuyên chế.                       B. cộng hòa tổng thống. 

C. quân chủ lập hiến.                             D. dân chủ nhân dân. 

Câu 19. Nguyên nhân nào khiến tốc độ tăng trưởng kinh tế của Pháp phát triển chậm lại (giai đoạn cuối thế 

kỉ XIX)? 

A. Không sử dụng máy móc trong sản xuất công nghiệp. 

B. Ảnh hưởng từ thất bại sau cuộc chiến tranh Pháp - Phổ. 

C. Hệ thống thuộc địa thu hẹp, sức mua của nhân dân giảm sút. 

D. Tư sản Pháp không đầu tư phát triển công nghiệp trong nước. 

Câu 20. Đến cuối thế kỉ XIX, quốc gia nào có hệ thống thuộc địa lớn thứ hai thế giới? 

A. Anh.                                     B. Pháp.  C. Đức.   D. Mỹ. 

Câu 21. Đến cuối thế kỉ XIX, sản xuất công nghiệp của Đức đứng ở vị trí thứ mấy trên thế giới? 

A. Dẫn đầu thế giới.              B. Thứ 2 thế giới.        C. Thứ 3 thế giới.                 D. Thứ 4 thế giới. 

Câu 22. Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, trên lĩnh vực đối ngoại, giới cầm quyền Đức chủ trương 

A. đàn áp phong trào đấu tranh của công nhân. 

B. dùng vũ lực để chia lại thuộc địa trên thế giới. 

C. tập trung mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế. 

D. không can thiệp vào các vấn đề bên ngoài châu Âu. 

Câu 23. Vào cuối thế kỉ XIX, nhân vật nào dưới đây được gọi là “vua dầu mỏ” của nước Mỹ? 

A. Rốc-phe-lơ.                  B. Moóc-gân.  C. Pho.  D. Clin-tơn. 

Câu 24. Hai đảng thay nhau nắm quyền ở nước Mỹ là 

A. Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa.             B. Đảng Tự do và Đảng Bảo thủ. 

C. Đảng Cộng sản và Đảng Dân chủ.             D. Đảng Quốc đại và Đảng Cộng sản. 

Câu 25. Anh và Đức là hai quốc gia theo thể chế 

A. quân chủ lập hiến.                                     B. cộng hòa tổng thống. 

C. quân chủ chuyên chế.                                D. dân chủ nhân dân. 

Câu 26. Điểm tương đồng trong chính sách đối ngoại của các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX - 

đầu thế kỉ XX là gì? 

A. Đàn áp phong trào đấu tranh của công nhân, nhân dân lao động. 

B. Tích cực chạy đua vũ trang và tăng cường xâm lược thuộc địa. 

C. Cải cách đất nước để tăng cường quyền lực cho giai cấp tư sản. 

D. Tập trung mọi nguồn lực của đất nước cho phát triển kinh tế. 

Câu 27. Sự kết hợp giữa tư bản ngân và tư bản công nghiệp đã đưa đến sự hình thành của tầng lớp nào sau 

đây? 

A. Tư bản công thương.     B. Tư bản tài chính.   C. Tư bản nhà nước.     D. Tư bản nông nghiệp. 

Câu 28. Một trong những dấu hiệu cơ bản đánh dấu sự ra đời của chủ nghĩa đế quốc là sự xuất hiện của 

A. tầng lớp tư bản ngân hàng.  B. tầng lớp tư bản công nghiệp. 

C. các công trường thủ công.  D. các công ty độc quyền. 

Câu 29. Đến cuối thế kỉ XIX, Anh vẫn là nước dẫn đầu thế giới về 

A. sản xuất công nghiệp và nông nghiệp.                        B. xuất khẩu tư bản và sản xuất công nghiệp. 

C. xuất khẩu tư bản, thương mại và thuộc địa.                 D. hệ thống thuộc địa và sản xuất công nghiệp. 

Câu 30. Chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa vào thời gian nào? 

A. Vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.  B. Vào đầu thế kỉ XIX 

C. Cuối thế kỉ XVIII.  D. Cuối thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XIX. 

Câu 31: Các công ti độc quyền ở Anh xuất hiện trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là: 

A. Trong thương mại.                                              B. Trong nông nghiệp.   

C. Trong công nghiệp và tài chính.                         D. Trong lĩnh vực ngân hàng. 

Câu 32: Đến những năm cuối thế kỉ XIX, điểm nổi bật nhất của nền công nghiệp Đức là gì? 
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A. Đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới.        B. Vươn lên đứng đầu châu Âu và thứ hai thế giới (sau 

Mỹ). 

C. Xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp.                  D. Trở thành nước công nghiệp. 

II. TỰ LUẬN 

Câu 1: Hãy lập bảng về những sự kiện chính của phong trào Tây Sơn từ năm 1771 đến năm 1789 theo các 

tiêu chí: thời gian, thắng lợi  tiêu biểu. 

Câu 2: Em hãy cho biết: Làng thủ công nào ở Việt Nam được hình thành từ các thế kỉ XVI-XVIII và vẫn tồn 

tại, phát triển đến ngày nay? Hãy đề xuất ít nhất một giải pháp để bảo tồn các làng nghề đó. 

Câu 3: Văn hóa, tôn giáo ở Đại Việt trong các thế kỉ XVI-XVIII có những chuyển biến mới. Em ấn tượng 

với thành tựu nào nhất? Vì sao? 

Câu 4: Em biết những con đường, ngôi trường,... nào mang tên những danh nhân tiêu biểu của Đại Việt trong 

các thế kỉ XVI-XVIII? 

 

Yên Viên, ngày 11 tháng 12 năm 2023 

NGƯỜI LẬP NTCM/TTCM DUYỆT BGH DUYỆT 

 

 

Nguyễn Thị Hà 

 

 

Phạm Thị Quỳnh Hoa 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

 

 


